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CHƢƠNG IV: VIỆT NAM TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 

ĐẾN TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN 

TIẾT 29 – BÀI 24: CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG 

CHÍNH QUYỀN DÂN CHỦ NHÂN DÂN (1945 – 1946) 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 

1. Về kiến thức: 

- Thuận lợi cơ bản cũng như khó khăn to lớn của cách mạng nước ta trong năm đầu 

của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. 

- Sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã phát huy thuận lợi, 

khắc phục khó khăn, thực hiện chủ trương và biện pháp xây dựng chính quyền, diệt 

giặc đói, giặc dốt, giải quyết khó khăn về tài chính. 

2. Về tư tưởng: 

- Bồi dưỡng cho HS lòng yêu nước, tinh thần cách mạng, niềm tin vào sự lãnh đạo của 

Đảng, niềm tự hào dân tộc. 

3. Về kỹ năng: 

- Rèn luyện cho HS kỹ năng phân tích, nhận định, đánh giá tình hình đất nước sau 

Cách mạng tháng Tám và nhiệm vụ cấp bách trước mắt trong năm đầu của nước Việt 

Nam Dân chủ Cộng hòa. 

II. CHUẨN BỊ: 

1. Giáo viên: 

- Sưu tầm tư liệu, chuẩn bị giáo án, phiếu bài tập, phòng máy. 

2. Học sinh: 

- Sưu tầm tư liệu theo yêu cầu của giáo viên. 

- Đọc SGK, trả lời câu hỏi theo hướng dẫn chuẩn bị. 

- Bút dạ nhỏ 

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 

1. Ổn định tổ chức. 

2. Kiểm tra sự chuẩn bị bài của học sinh. 

3. Bài mới: 
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* Vào bài:  GV sử dụng các tranh ảnh về đất nước ta sau cách mạng Tháng Tám có 

lồng lời bình để giới thiệu bài 

* Hoạt động dạy và học 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung cần đạt 

Hoạt động 1: hướng dẫn 

học sinh tìm hiểu mục I: 

Tình hình nước ta sau 

Cách mạng tháng Tám 

Mục tiêu: HS nắm được 

những thuận lợi cơ bản, 

khó khăn to lớn của Cách 

mạng nước ta trong năm 

đầu của nước Việt Nam 

dân chủ cộng hòa 

- Cung cấp tư liệu cho HS 

tham khảo. 

 

- Phát phiếu học tập. 

- Gọi 1 hs trình bày kết 

quả. 

- GV kết luận, ghi bảng. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS nghiên cứu SGK 

trang 96, 97 

- Theo dõi tư liệu. 

- Hoàn thành phiếu bài tập. 

- 1HS trình bày, cả lớp 

theo dõi và bổ sung. 

- HS ghi bài 

 

I. Tình hình nước ta sau 

cách mạng tháng Tám 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Thuận lợi : 

- Các nước dân chủ ủng 

hộ.  

- Đất nước độc lập, dân 

làm chủ, có Đảng và lãnh 

tụ Hồ Chí Minh lãnh đạo. 

2. Khó khăn : 

- Kẻ thù đông và mạnh. 

- Chính quyền chưa được 

củng cố. 

- Chế độ thực dân phong 

kiến để lại hậu quả về mọi 

mặt  

-> Tình thế ngàn cân treo 

sợi tóc 

Hoạt động 2: hướng dẫn 

học sinh tìm hiểu mục II : 

Bước đâu xây dựng chế độ 

mới. 

Mục tiêu : HS hiểu được 

dưới sự lãnh đạo của 

Đảng, nhân dân ta đã thực 

hiện chủ trương, biện pháp 

xây dựng chính quyền như 

- HS ghi bài mục II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Bước đâu xây dựng 

chế độ mới. 
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thế nào.   

- Cung cấp tư liệu cho HS. 

- Hỏi : Đảng và chính phủ 

đã tiến hành những biện 

pháp gì  để củng cố và kiện 

toàn chính quyền Cách 

mạng ? 

 

 

 

 

- Hỏi : Ý nghĩa của sự kiện 

6/ 1 /1946 ?  

- GV nhận xét, bổ sung. 

 

 

- Nghiên cứu SGK trang 

97, 98. 

- Theo dõi tư liệu. 

- Hoạt động cá nhân : suy 

nghĩ, trả lời. 

 

 

 

 

 

- Hoạt động nhóm : Thảo 

luận theo bàn – trả lời. 

 

 

 

 

1. Củng cố, kiện toàn bộ 

máy chính quyền dân chủ 

nhân dân. 

- 6/1/1946 : Tổng tuyển cử 

trong cả nước, bầu Quốc 

hội – Hội đồng nhân dân 

các cấp. 

2. Tăng cường mở rộng 

khối đoàn kết toàn dân. 

 

Hoạt động 3: HD HS tìm 

hiểu mục III 

Mục tiêu: HS nắm được 

những chủ trương, biện 

pháp của Đảng về nhiệm 

vụ diệt giặc đói, diệt giặc 

dốt và giải quyết những 

khó khăn về tài chính. 

Việc thực hiện đạt kết quả 

như thế nào? Ý nghĩa của 

những kết quả đạt được 

đó? 

- GV yêu cầu HS báo cáo 

kết quả sưu tầm tư liệu ở 

nhà 

   + Nhóm 1: Diệt giặc đói 

và giải quyết những khó 

khăn về tài chính 

   + Nhóm 2: Diệt giặc dốt 

- GV cho HS thảo luận 

theo nhóm để hoàn thành 

phiếu bài tập: Trình bày 

những chủ trương, biện 

pháp, kết quả, ý nghĩa của 

việc thực hiện nhiệm vụ 

diệt giặc đói, giặc dốt và 

giải quyết những khó khăn 

về tài chính (theo bảng) 

- GV kết luận, đưa phương 

án trả lời để HS tham khảo 

- Ghi bảng 

- Hs ghi bài 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đại diện 2 nhóm trình 

bày 

 

 

 

 

 

- HĐ nhóm (4 nhóm) – HS 

nghiên cứu SGK, tư liệu   

sưu tầm mà hai nhóm vừa 

trình bày hoàn thành phiếu 

bài tập; cử đại diện trình 

bày; các nhóm khác nhận 

xét, bổ sung 

 

 

-Lắng nghe, quan sát 

 

- Ghi bài 

III. Diệt giặc đói, giặc dốt 

và giải quyết những khó 

khăn về tài chính 
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Hoạt động 4: HD HS 

luyện tập 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Làm bài tập trắc nghiệm 

 

 

 

1. Chủ trương, biện pháp: 

a) Diệt giặc đói: 

-Tiết kiệm, tương trợ nhau 

- Tăng gia sản xuất 

- Có chính sách đúng đắn 

=> Nạn đói được đẩy lùi 

b) Diệt giặc dốt: 

- Thành lập cơ quan “Bình 

dân học vụ” 

- Phát động phong trào xóa 

nạn mù chữ 

c) Giải quyết khó khăn về 

tài chính 

- Kêu gọi nhân dân tự 

nguyện đóng góp 

- Lưu hành tiền Việt Nam 

trong cả nước 

2. Kết quả: Những khó 

khăn chủ quan đã được 

khắc phục 

3. Ý nghĩa:  

- Thể hiện tinh thần yêu 

nước, đoàn kết dân tộc 

- Thể hiện tính ưu việt của 

chế độ mới  

- Chuẩn bị về vật chất, tinh 

thần cho cuộc kháng chiến 

chống Pháp 

4. Củng cố: 

- GV củng cố bằng bản đồ tư duy  

5. Hướng dẫn học bài ở nhà: 

- Học bài 

- Sưu tầm tư liệu, đọc SGK mục IV, V, VI và trả lời các câu hỏi cuối mỗi mục  
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SƠ ĐỒ CỦNG CỐ BÀI 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuận lợi 
Tình hình nƣớc ta sau 

 Cách mạng tháng Tám 
Khó khăn 

Khách 

quan 

 
Ngoại 

xâm 
 
 

Chủ 

quan 

 
 

Chính 

quyền 

Văn hóa -  

Xã hội 

Kinh tế - 

 Tài chính 

- Bƣớc đầu xây dựng Chính quyền mới 

- Diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn về 

tài chính 

- Vƣợt qua những khó khăn to lớn 

- Xây dựng đƣợc nền móng cho chế độ mới 

N
g
à

n
 c

â
n

 t
re

o
 s

ợ
i 

tó
c 

Khách 

quan 

 
 Khối 

Dân chủ 

ủng hộ 

 

Chủ 

quan 

 
- Độc lập 

tự chủ 

- Đảng, 

Bác  Hồ 

lãnh đạo 
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PHIẾU HỌC TẬP 

(Hoạt động cá nhân) 

Học sinh nghiên cứu SGK (tr 96,97) và tƣ liệu, khái quát tình hình nƣớc ta sau Cách mạng tháng Tám bằng 

cách hoàn thiện sơ đồ sau: 

 

THUẬN LỢI 

KHÁCH QUAN CHỦ QUAN 

 

KHÁCH QUAN 

 

CHỦ QUAN 

TÌNH HÌNH NƢỚC 

TA SAU CÁCH 

MANG THÁNG 

TÁM 

KHÓ KHĂN 
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PHIẾU HỌC TẬP 

(Hoạt động nhóm) 

Học sinh nghiên cứu SGK (tr 98 100) và tƣ liệu, trình bày khái quát nhiệm vụ diệt 

giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính theo bảng sau: 
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Nhiệm vụ  Chủ trƣơng, biện pháp  Kết  

 quả chung  

 ý nghĩa  

Diệt giặc đói  - Tương thân tương ái, tiết kiệm  

-  Đẩy mạnh tăng gia sản xuất  

-  Thực hiện chính sách ruộng đất  

Những khó 

khăn chủ quan 

đã được khắc 

phục 

 

 

 

- Thể hiện tinh thần yêu 

nước, đoàn kết dân tộc  

- Thể hiện tính ưu việt của 

chế độ mới  

-  Chuẩn bị về mọi mặt 

cho cuộc kháng chiến 

chống Pháp  

 

Diệt giặc dốt  - Thành lập cơ quan Bình dân 

học vụ. Phát động PT xóa nạn 

mù chữ  

-  Đổi mới nội dung, phương 

pháp giáo dục  

Giải quyết 

khó khăn về 

tài chính  

- Kêu gọi nhân dân tự nguyện 

đóng góp  

-  Lưu hành tiền Việt Nam trong 

cả nước  
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Nhiệm vụ Chủ trương, biện pháp Kết quả chung ý nghĩa 

Diệt giặc 
đói 

   

Diệt giặc 
dốt 

 

Giải quyết 
khó khăn 

về tài 
chính 

 

 


